	Ngày soạn:
Ngày dạy: 

	Tiết:42 

	Bài 40: VỆ SINH HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU



I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết và hậu quả của chúng
- Kể một số bệnh về thận và hệ bài tiết nước tiểu. Cách phòng tránh các bệnh này - Trình bày được các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, giải thích được cơ sở khoa học của chúng.
2. Năng lực
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức cơ thể người và vệ sinh, năng lực thực nghiệm về cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh
3. Phẩm chất
- Trung thực, kiên trì, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Chăm chỉ nghiên cứu tài liệu, sgk để tìm hiểu trước các nội dung kiến thức mới có trong bài học.  Nhân ái, trách nhiệm và hợp tác giữa thành viên trong nhóm.
II. CHUẨN BỊ
1. Chuẩn bị của giáo viên: Tranh vẽ theo sách giáo khoa: H38.1; H39.1; bảng phụ, phiếu học tập, bảng 40/ sgk
	Cơ quan, bộ phận bị tổn thương 
	Hậu quả


	
	

	
	

	
	


2. Chuẩn bị của học sinh: Tìm hiểu trước bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động khởi động (HS hoạt động cá nhân)
Mục tiêu:Tạo hứng thú cho hs
- GV: yêu cầu: HS hãy kể tên một vài bệnh liên quan đến thận và đường tiết niệu mà em biết? Nêu cách phòng tránh một trong các bệnh đó?
- HS dựa vào kiến thức thực tế và hiểu biết của bản thân, kể tên các bệnh liên quan đến thận và đường tiết niệu mà em biết. Các cách phòng tránh một trong các bệnh đó.
- HS: 3-4 em báo cáo kết quả.
- GV nhận xét hoạt động của HS, dẫn dắt vào bài mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
Mục tiêu: - Trình bày được các tác nhân gây hại cho hệ bài tiết và hậu quả của chúng
- Kể một số bệnh về thận và hệ bài tiết nước tiểu. Cách phòng tránh các bệnh này - Trình bày được các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, giải thích được cơ sở khoa học của chúng
	Hoạt động của GV -  HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tìm hiểu 1 số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu
B1:GV y/c HS nghiên cứu thông tin SGK:
+ Có những tác nhân nào gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu?
B2+3:HS: nghiên cứu thông tin, trả lời
B4:GV chốt kiến thức
- GV treo H.38.1 và 39.1 sgk, đặt vấn đề: các tác nhân trên gây ảnh hưởng đến những cơ quan, bộ phận nào của hệ bài tiết nước tiểu và để lại hậu quả gì? Các em quan sát H.38.1 và 39.1 sgk thảo luận theo nhóm các câu hỏi để hoàn thành phiếu học tập. Thời gian thảo luận 4 phút.
+ Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả gì?
+ Các tế bào ống thận bị tổn thương hay làm việc kém hiệu quả dẫn đến hậu quả gì?
+ Khi đường dẫn nước tiểu bị ách tắc bởi sỏi thận có thể gây hậu quả gì?
- HS thảo luận nhóm trả lời, các nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, chốt kiến thức (đưa ra bảng đáp án)
- GV:  Nguyên nhân gây bệnh sỏi thận (sỏi bàng quang) và cách phòng tránh?
- HS trả lời, các  HS khác nhận xét bổ sung
- GV nhận xét, chốt kiến thức
	I. Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu

- Các vi sinh vật gây bệnh 
- Các chất độc hại có trong thức ăn, đồ uống
- Khẩu phần ăn uống không hợp lí



	Cơ quan, bộ phận của hệ bài tiết bị tổn thương 
	
Hậu quả


	- Cầu thận bị viêm và suy thoái 
	Quá trình lọc máu bị trì trệ → Các chất “cặn bã” và độc hại tích tụ trong máu → cơ thể bị phù nề, nhiễm độc  → suy thận toàn bộ dẫn tới hôn mê và chết.

	- Tế bào ống thận bị tổn thương, làm việc kém hiệu quả 
	- Quá trình hấp thụ lại và bài tiết tiếp bị giảm → môi trường trong bị biến đổi → trao đổi chất bị rối loạn → ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe
- Khi các tế bào ống thận bị tổn thương  → làm tắc ống thận, nước tiểu trong ống hòa thẳng vào máu → đầu độc cơ thể với biểu hiện giống suy thận

	- Khi đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi 
	- Gây bí tiểu hay không đi tiểu được → Người bệnh đau dữ dội có thể kèm theo sốt, nguy hiểm tính mạng



	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung

	Hoạt động 2: Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu
- GV + Chúng ta cần có thói quen sống khoa học như thế nào để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu?
B1:GV y/cầu HS thảo luận nhóm, hoàn thành bảng 40/sgk
+ Giải thích cơ sở khoa học của các thói quen sống khoa học đó?
B2+3: HS thảo luận và trả lời trên bảng phụ, các nhóm khác nhận xét
B4: GV nhận xét, chốt đáp án
* GDBVMT
   Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường nước, đất bằng cách sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học để có được thức ăn sạch.
	II. Các biện pháp bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu


   - Nội dung bảng dưới




	STT
	Các thói quen sống khoa học
	Cơ sở khoa học

	1
	- Thường xuyên giữ vệ sinh cơ thể cũng như hệ bài tiết

	- Hạn chế tác hại của VSV gây bệnh

	2
	- Khẩu phân ăn uống hợp lí.
+ Không ăn quá nhiều chất protein, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi.
+ Không ăn thức ăn ôi thiu...chứa nhiều chất độc.
+ Uống nước đầy đủ.

	
- Không để thận làm việc quá nhiều và hạn chế khả năng tạo sỏi.
- Hạn chế tác hại của các chất độc.
- Tạo điều kiện cho quá trình lọc máu diễn ra liên tục.

	3
	- Khi muốn đi tiểu thì đi ngay không nên nhịn lâu.
	- Tạo điều kiện cho quá trình lọc nước tiểu được diển ra liên tục
- Hạn chế khả năng tạo sỏi ở bong đái


3. Hoạt động luyện tập
Mục tiêu:củng cố, khắc sâu kiến thức
Khoanh tròn vào đáp án cho câu trả lời đúng nhất trong các câu sau. 
Câu 1: Các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả hoặc bị tổn thương sẽ dẫn đến:
	A. Trao đổi chất bị rối loạn
	B. Nước tiểu hòa thẳng vào máu gây độc cho cơ thể
	C. Tạo ra sỏi thận
	D. Cả A và B
Câu 2: Khi đường dẫn nước tiểu có sỏi thì sẽ dẫn đến hiện hậu quả gì?
	A. Bí tiểu hoặc không đi tiểu được
	B. Trao đổi chất bị rối loạn
	C.  Người bệnh đau dữ dội và có thể bị sốt
	D. Cả A và C
HS: trả lời, nhận xét
GV: chốt đáp án 
4. Hoạt động vận dụng
Mục tiêu: Vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống trong thực tế
- Trong các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu, em đã có thói quen nào và chưa có thói quen nào?
- Thử đề ra kế hoạch hình thành thói quen sống khoa học mà em chưa có?
5. Hoạt động tìm tòi mở rộng
Mục tiêu:Khám phá kiến thức
- GV cung cấp thông tin: thận của con người có thể bị tổn thương bởi rất nhiều nguyên nhân, bệnh nhân mắc bệnh về thận cũng không thể sống suốt đời bên cạnh thận nhân tạo, vì rất tốn kém. 
+ Với nền y học hiện đại ngày nay đã đạt được những thành tựu gì để cứu sống các bệnh nhân mắc bệnh về thận? 
+ Bệnh tiểu đường là gì? Tại sao bị bệnh tiểu đường?
- Học bài theo vở ghi và câu hỏi trong sgk
- Đọc và tìm hiểu bài mới: “Cấu tạo và chức năng của da”
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